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Câu 1. Phe “Trục” được hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX /CTTG 2 thực chất là
A. liên minh của các nước thực dân.		B. liên minh của các nước dân chủ.
C. liên minh của các nước phát xít.		D. liên minh của các nước thuộc địa.
Câu 2. Trước chính sách bành trước của các nước phát xít trong những năm 30 của thế kỉ XX, chính phủ Mĩ đã có chủ trương nào sau đây?
A. Hợp tác với Anh, Pháp chống lại chủ nghĩa phát xít.
B. Chủ trương đoàn kết với Liên Xô chống phát xít.
C. Nhượng bộ phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.
D. Không can thiệp vào các sự kiện ở bên ngoài châu Mĩ. 1933
Câu 3. Hội nghị Muy-ních (29/9/1938) không có sự tham gia của quốc gia nào?
A. Đức.  	   	B. Pháp.		C. Anh.    		 D. Liên Xô. XHCN
Câu 4. Những năm 30 của thế kỷ XX các nước Đức, Ý và Nhật liên kết với nhau hình thành khối quân sự nào sau đây?
A. Khối Trung tâm.			B. Khối Phát xít.
C. Khối Đồng minh.			D. Khối Liên minh.
Câu 5. Lực lượng giữ vai trò trụ cột trong cuộc chiến chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1919 – 1945) là
A. nhân dân lao động ở các nước phát xít.
B. nhân dân và Hồng quân Liên Xô.
C. ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.
D. nhân dân các nước thuộc địa.
Câu 6. Trụ cột của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là 
A. Liên Xô, Anh, Đức.			B. Liên Xô, Mĩ, Anh.
C. Đức, Italia, Nhật Bản.			D. Anh, Pháp, Đức.
Câu 7. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
A. hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn không còn phù hợp nữa.
B. ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.
C. Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa phát xít.
D. các nước thuộc địa đồng loạt nổi dậy đấu tranh.
Câu 8. Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai thường được gọi là
A. trật tự thế giới đa cực.    			 B. trật tự thế giới đơn cực.
C. trật tự thế giới hai cực. CTTG 2    		 D. hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.CCTG 1
Câu 9. Điểm khác nhau của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) so với Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là
A. diễn ra do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc.
B. diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực quân sự.
C. để lại hậu quả nặng nề cho nhân loại.
D. có sự tham gia của phe xã hội chủ nghĩa.
Câu 10. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là
A. mâu thuẫn giữa chế độ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa.
C. mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề tôn giáo, sắc tộc.
Câu 11. Chính sách nhượng bộ phát xít của Anh, Pháp trong những năm 30 của thế kỉ XX/ MUY-NICH đã gây ra hậu quả gì?
A. Làm tăng mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với chủ nghĩa phát xít.
B. Tạo điều kiện cho các nước phát xít gây chiến tranh thế giới.
C. Tạo ra mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
D. Đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của các nước phát xít.
Câu 12.  Bài học to lớn rút ra từ hai cuộc chiến tranh thế giới 1 (1914 – 1918) và chiến tranh thế giế thứ 2 (1939 – 1945) đó là 
A. vấn đề chiến tranh và hòa bình là vấn đề chung của cả thế giới.
B. mối quan hệ giữa các nước tư bản phụ thuộc vào lực lượng quân đội.
C. Mỹ trở thành cường quốc, hoàn toàn chi phối thế giới.
D. vai trò to lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa thời hiện đại.
Câu 13. Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Uy tín của Liên Xô đã tập hợp được các nước khác.
B. Hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít.
C. Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trường.
D. Nhân dân các nước thuộc địa đánh bại phát xít, giành độc lập.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?
A. Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi căn bản tình hình thế giới.
B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt phát xít.
C. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe phát xít.
D. Mĩ giữ vai trò lãnh đạo phe Đồng minh từ khi chiến tranh bùng nổ.
Câu 15. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ có thái độ nhượng bộ các nước phát xít, do
A. sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít
B. lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô
C. lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản
D. cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít
Câu 16. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bùng nổ đầu tiên ở
A. châu Âu.  		   		B. châu Mĩ.		     
C. châu Á.       				D. Thái Bình Dương.
Câu 17. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?
A. Kiên quyết bảo vệ vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc.
B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho đức vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc.
C. Cắt một phần lãnh thổ của hai nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô.
D. Quyết định liên kết với Liên Xô chống lại Đức và Italia.
Câu 18. Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản.
B. Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao.
C. Hệ thống thuộc địa không đồng đều giữa các nước tư bản.
D. Tiềm lực quân sự của các nước tư bản phương Tây.
Câu 19. Đầu thế kỷ XX, khối Hiệp ước được hình thành gồm các quốc gia
A. Anh, Pháp, Đức.         			B. Anh, Pháp, Nga./ ĐQ già
C. Mĩ, Đức, Nga.        				D. Anh, Pháp, Mĩ.
Câu 20. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là
A. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.
B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
C. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.
D. Thái tử Áo – Hung bị một người yêu nước Xécbi ám sát. Nguyên nhân trực tiếp
Câu 21. Các nước đế quốc “trẻ” hình thành trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. Anh, Pháp, Đức.				B. Mĩ, Nga, Pháp
C. Mĩ, Đức, Nhật.					D. Mĩ, Anh, Pháp.
Câu 22. Chiến trường chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) nằm ở
A. châu Á - Thái Bình Dương.			B. châu Âu và châu Á.
C. châu Âu.						D. toàn thế giới.
Câu 23. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) quốc gia nào sau đây thu được nhiều lợi nhuận nhất?
A. Nga.		B. Pháp. 		C. Nhật.		D. Mỹ
Câu 24. Đầu thế kỷ XX/ CTTG 1 hình thành hai khối quân sự đối lập, ra sức chạy đua vũ trang ở Châu Âu đó là 
A. khối Trung tâm và khối Phát xít.	 	   
B. khối Trục và khối Hiệp ước.	
C. khối Liên Minh và khối Hiệp ước.		 
 D. khối Đồng minh và khối Phát xít.
Câu 25. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe
A. Đức, Áo – Hung.				B. Anh, Pháp, Mĩ.
C. Anh, Pháp, Nga.				D. Đức, Áo Hung, Italia
Câu 26. Giới quân phiệt Áo, Đức đã chớp lấy cơ hội nào để phát động cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?
A. Anh, Pháp, Nga thành lập phe Hiệp ước.
B. Mâu thuẫn giữa Anh và Đức.
C. Thái tử Áo – Hung bị ám sát tại Bôxnia.
D. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.
Câu 27. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) kết thúc với sự kiện
A. Đức và Mĩ thương lượng để kết thúc chiến tranh.
B. cách mạng dân chủ tư sản ở Đức bùng nổ.
C. Đức kí hiệp ước đầu hàng không điều kiện.
D. cách mạng tháng Mười Nga thành công.
Câu 28. Ý nào sau đây không phải là kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?
A. Nền kinh tế các nước châu Âu bị kiệt quệ.
B. Thiệt hại nặng nề về người và của.
C. Mĩ giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán vũ khí.
D. Đời sống nhân dân trở nêntốt đẹp hơn.
Câu 29. Mĩ giữ thái độ “trung lập” trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất vì
A. muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí.
B. chưa đủ tiềm lực để tham chiến.
C. không muốn “hi sinh” một cách vô ích.
D. lo ngài trước sự lớn mạnh của quân đội Đức.
câu 30.  Hậu quả ngoài ý muốn của các nước đế quốc khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là
A. bị thiệt hại nặng nề về sức người, sức của.
B. gây ra những mâu thuẫn trong phe đế quốc.
C. sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga.
D. mang lại đau thương, chết chóc cho nhân loại.
Câu 31. Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX vì
A. có có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thị trường, thuộc địa.
B. có lực lượng quân đội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ.
C. có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu.
D. giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác.
[bookmark: _Hlk85128940]Câu 32. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất / hai (1914 – 1918) là
A. cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe Liên minh.
B. cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe Hiệp ước.
C. cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
D. cuộc chiến tranh phi nghĩa của các nước thuộc địa.
Câu 33. Tháng 11-1917, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng bônsêvích, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản.					B. xã hội chủ nghĩa
C. cách mạng văn hóa.				D. cách mạng tư sản.
Câu 34. Vì sao nói Chủ nghĩa đế quốc là nguồn gốc gây ra chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?
A. Do quy luật phát triển không đồng đều giữa các nước tư bản chủ nghĩa. 
B. Do Anh, Pháp, Mỹ đã dung túng cho Đức thành lập quân đội phát xít.
C. Do nền kinh tế các nước đế quốc bị suy thoái trầm trọng do khủng hoảng.
D. Vì tất cả những mâu thuẫn và xung đột đều bắt nguồn từ các nước đế quốc.
Câu 35. Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chính phủ mới được thành lập ở Đức
B. cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
C. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
D. thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga
Câu 36. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có sự xuất hiện các đế quốc “già” và đế quốc “trẻ” do
A. sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước tư bản chủ nghĩa.
B. sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản.
C. sự tranh chấp thị trường và thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa.
D. hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thừa ở các nước tư bản.
Câu 37.  Nền kinh tế các nước tư bản châu Âu có gì thay đổi như thế nào sau  chiến tranh thế giới thứ 1 (1914 - 1918)?
A. Trở thành cường quốc công nghiệp.
B.  Kinh tế bị tàn phá, trở thành con nợ của Mỹ
C. Chủ yếu khai thác kinh tế thuộc địa .
D. Nền kinh tế nhà nước được hình thành.
Câu 38. Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. tiến hành các cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa, chia lại thị trường
B. chủ động đàm phán với các nước đế quốc.
C. liên minh với các nước đế quốc để tiến hành chiến tranh xâm lược.
D. gây chiến với các nước đế quốc láng giềng.
Câu 39. Từ giữa thế kỉ XIX, ở các nước Đông Nam Á vẫn còn tồn tại chế độ
A. chiếm hữu nô lệ.    			B. phong kiến.
C. tư bản chủ nghĩa.     			D. xã hội chủ nghĩa.
Câu 40. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của
A. thực dân Pháp.       			 B. thực dân Anh.
C. thực dân Hà Lan  .   			  D. thực dân Tây Ban Nha.
Câu 41. Một trong những nguyên nhân khiến các nước Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân xâm lược là
A. chế độ phong kiến ở đây đang phát triển đến đỉnh cao.
B. giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, vị trí địa lí thuận lợi.
C. có mối quan hệ mật thiết với các nước phương Tây.
D. kinh tế của các nước Đông Nam Á đang phát triển.
Câu 42. Từ nửa sau  thế kỷ XIX chế độ phong kiến các nước Đông Nam Á đang  trong tình trạng
A. vừa mới hình thành.                                      B. đang trên đà phát triển.
C. khủng hoảng, suy yếu.                                   D. Phát triển phồn vinh.
Câu 43. Quốc gia nào ở Đông Nam Á nửa sau thế kỉ XIX không bị thực dân phương Tây xâm lược?
A. Xiêm.					B. Malayxia.	
C. Việt Nam.	   			 D. Philippin.
Câu 44. Những cải cách ở Xiêm từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đều theo khuôn mẫu của
A. liên bang Đức.     			  B. các nước phương Tây.
C. Nhật Bản.     				  D. Trung Quốc.
Câu 45. Dưới thời vua Môngkút (Rama IV), nước Xiêm đã thực hiện chủ trương gì để phát triển đất nước?
A. Kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài.
B. Mở cửa buôn bán với bên ngoài.
C. Thiết lập quan hệ ngoại giao đa phương.
D. Ban bố các đạo luật phát triển kinh tế.
Câu 46. Triều đại tạo nên bộ mặt mới, phát triển nước Xiêm theo hướng tư bản chủ nghĩa là
A. Rama I                B. Rama IV		C. Rama V           	D. Rama III
Câu 47. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, nước Xiêm đã thực hiện chính sách gì?
A. duy trì chế độ phong kiến.			B. nhờ sự giúp đỡ của Mĩ.
C. nhờ sự giúp đỡ của Anh, Pháp.		D. tiến hành những cải cách tiến bộ
Câu 48. Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của hai nước Việt Nam và Campuchia trong kháng chiến chống Pháp là
A. khởi nghĩa Sivôtha. 				B. khởi nghĩa Achaxoa. 
C. khởi nghĩa Pucômpô. 				D. khởi nghĩa Phacađuốc.
Câu 49. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa ở Campuchia cuối thế kỉ XIX là
A. chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp.
B. giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp.
C. ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến.
D. nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc.
Câu 50. Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX thất bại chủ yếu vì
A. chưa có chính đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo.
B. thực dân Pháp còn rất mạnh và đủ sức đàn áp.
C. các phong trào chưa nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
D. các phong trào diễn ra tự phát, thiếu đường lối, thiếu tổ chức
Câu 51. Các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương cuối thế kỉ XIX đặt dưới sự lãnh đạo của
A. công nhân, nông dân.					B. tầng lớp trí thức, tiểu tư sản.
C. sĩ phu phong kiến, nông dân.			D. giai cấp tư sản dân tộc
Câu 52. Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến thành thuộc địa vì
A. thực hiện chính sách ngoại giao cứng rắn.
B. lực lượng quân đội hùng mạnh, kinh tế phát triển.
C. tiến hành chính sách ngoại giao mềm dẻo.
D. kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với Anh, Pháp
Câu 53. Yếu tố khách quan giúp Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX là
A. Xiêm thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
B. Xiêm cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc cho các nước đế quốc.
C. Xiêm nằm ở vùng đệm giữa hai khu vực thuộc địa của Hà Lan và Pháp.
D. Xiêm nằm ở vùng đệm giữa hai khu vực thuộc địa của Anh và Pháp.
Câu 54. Năm 1887, đường xe điện được xây dựng sớm nhất tại quốc gia nào ở Đông Nam Á?
A. Lào.	       B. Xiêm.			C. Myanma.      		D. Việt Nam.
Câu 55. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân xâm lược?
A. Chế độ phong kiến ở đây đang khủng hoảng, suy yếu.
B. Giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, vị trí địa lí thuận lợi.
C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nguồn nhân công dồi dào.
D. Kinh tế của các nước Đông Nam Á đang phát triển.
Câu 56. Đại diện ưu tú và lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc đầu thế kỷ XX là
A. Khang Hữu Vi.				B. Tôn Trung Sơn.
C. Lương Khải Siêu.			D. Viên Thế Khải.
Câu 57. Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào?
A. Tư sản dân tộc.				B. Công nhân. 
C. Tư sản mại bản.				D. Trí thức tiểu tư sản.
Câu 58. Đỉnh cao trong phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là
A. khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc 			B. phong trào Duy tân.
C. phong trào Nghĩa Hòa đoàn.				D. cách mạng Tân Hợi.
Câu 59. Nội dung chính trong học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn là 
A. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.
B. “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.
C. “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
D. “Đánh đuổi đế quốc, khôi phục tự do dân chủ”.
Câu 60. Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là
A. Hồng Tú Toàn, Cận Tập Bình.			
B. Vua Quang Tự và Lương Khải Siêu.
C. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.			
D. Từ Hi Thái hậu và vua Quang Tự.
Câu 61. Cuộc khởi nghĩa vũ trang do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở
A. Bắc Kinh      	 	    		B. Vũ Hán		
C. Vũ Xương     		  	 	D. Nam Kinh
Câu 62. Nội dung nào không phản ánh đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội?
A. Đánh đổ Mãn Thanh.			
B. Khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc.
C. Đánh đuổi đế quốc.   			
D. Thực hiện bình quân địa quyền cho dân cày.
Câu 63. Cương lĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng minh hội dựa trên cơ sảo nào?
A. Học thuyết Tam dân.				B. Học thuyết Tam tộc.
C. Học thuyết Mác-Lênin.			D. Cương lĩnh Tam dân.
Câu 64. Nguyên nhân bùng nổ cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là
A. Triều đình cắt khu vực Quảng Châu cho Pháp quản lý.
B. Triều đình giao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc.
C. Triều đình ký các bản hiệp ước bất bình đẳng với đế quốc
D. Triều đình cho phép Anh và Mỹ quản lý Vạn Lí Trường Thành.
Câu 65. Cuộc khởi nghĩa vũ trang do giai cấp tư sản ở Trung Quốc phát động đầu thế kỷ XX mang tên  
A. Cách mạng tháng Hai.				B. Cải cách Tân Hợi,
C. Cách mạng Tân Hợi,				D. Cách mạng văn hóa.
Câu 66. Câu 13. Lực lượng chủ yếu tham gia cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là
A. đông đảo quần chúng nhân dân.
B. tầng lớp công nhân vừa mới ra đời.
C. giai cấp địa chủ phong kiến.
D. tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến.
Câu 67. Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu bùng nổ từ
A. đầu thế kỉ XIX.       			B. giữa thế kỉ XIX.
C. cuối thế kỉ XXI.      			D. đầu thế kỉ XX
Câu 68. Sự kiện nào chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời ở Trung Quốc?
A. Phong trào Duy tân kết thúc.				B. vua Phổ Nghi thoái vị.
C. Cách mạng Tân Hợi thành công.			D. vua Quang Tự băng hà.
Câu 69. Sự kiện nào chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc chấm dứt?
A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.
B. Viên Thế Khải nhậm chức Đại Tổng thống.
C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại.
D. Liên quân 8 nước tấn công Trung Quốc.
Câu 70. Trước nguy cơ bị xâm lược, thái độ của triều đình phong kiến Trung Quốc là
A. tiến hành canh tân đất nước giống Nhật Bản.
B. quyết tâm cùng nhân dân chiến đấu đến cùng.
C. từng bước ký những điều ước đầu hàng.
D. nhu nhược trước sự xâm lăng từ nước ngoài.
Câu 71. Năm 1912, tổ chức Việt Nam Quang phục hội được thành lập dựa trên sự ảnh hưởng của phong trào cách mạng nào sau đây?  
A. Cách mạng tháng 10 Nga.			B. Cuộc Duy tân Minh Trị.
C. Cách mạng Tân Hợi.				D. Cách mạng văn hóa.
Câu 72. Đầu thế kỉ XX, phong trào cách mạng ở Trung Quốc phát triển theo khuynh hướng nào?
A. xã hội chủ nghĩa.    	 		B. phong kiến.	    
C. tự do dân chủ.           			 D. dân chủ tư sản.
Câu 73. Cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc thành công nhưng không đề cập đến vấn đề nào sau đây? 
A. Chia lại ruộng đất cho nông dân.
B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc.
C. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh.
D. Củng cố quyền lợi cho giai cấp tư sản.
Câu 74. Bước sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành
A. “sân sau” của các nước đế quốc
B. “ván bài” trao đổi giữa các nước đế quốc
C. “quân cờ” cho các nước đế quốc điều khiển
D. “miếng mồi” cho các nước đế quốc xâu xé.
Câu 75. Sự kiện nào sau đây đã diễn ra vào năm 1914?
A. Hội nghị Vécxai được khai mạc tại Pháp.
B. Hội nghị Oasinhtơn được tổ chức tại Mĩ.
C. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ.
D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.
Câu 76. Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở châu Âu ngày càng căng thẳng?
A. Sự hình thành các liên minh chính trị.
B. Sự hình thành các liên minh kinh tế.
C. Sự hình thành các liên minh quân sự.
D. Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới các nước.
Câu 77. Những quốc gia thành lập phe Liên minh vào cuối thế kỉ XIX là
A. Anh, Pháp, Nga      					   B. Anh, Đức, Italia
C. Đức, Áo – Hung, Italia     				   D. Đức, Pháp, Nga
Câu 78. Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?
A. Khiến 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa.
B. Làm 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.
C. Khiến nền kinh tế các nước châu Âu trở nên kiệt quệ.
D. Dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.
Câu 79. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
A. Philíppin, Brunây, Xingapo.
B. Việt Nam, Lào, Campuchia.
C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia.
D. Malaixia, Miến Điện, Lào.
Câu 80. Ông vua nào ở Campuchia đã kí Hiệp ước năm 1884, biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp?
A. Sivôtha.			   	  	 B. Xihanúc.
C. Nôrôđôm.			           D. Pucômbô.
Câu 81. Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã liên kết với nghĩa quân của Pucômbô?
A. Trương Quyền, Nguyễn Trung Trực
B. Trương Định, Võ Duy Dương.
C. Trương Quyền, Võ Duy Dương.
D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân.
Câu 82. Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào
A. giữa thế kỉ XIX.     				  B. cuối thế kỉ XIX.
C. đầu thế kỉ XIX.   				  D. đầu thế kỉ XX.
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